
STT Họ và Tên Mã số SV Lớp Đăng ký lớp AV tăng cường
1 Lê Công Danh 15110022 15110CL5 Lớp 03CLC

2 Nguyễn Đức Thắng 15141065 15141CL3 Lớp 03CLC

3 Lê Thiện Duy 16110034 16110CL3 Lớp 03CLC

4 Trần Minh Hiếu 16110072 16110CL4 Lớp 03CLC

5 Đặng Tuấn Nam 16110158 16110CL3 Lớp 03CLC

6 Trương Thái Tuấn 16110249 16110CL2 Lớp 03CLC

7 Bạch Xuân Huy 16124026 16124CL2 Lớp 03CLC

8 Nguyễn Diệu Ái 16125004 16125CL2 Lớp 03CLC

9 Nguyễn Thị Kim Cương 16125007 16125CL2 Lớp 03CLC

10 Văn Trọng Công 16141010 16141CL2 Lớp 03CLC

11 Phí Quốc Huy 16142115 16142CL2 Lớp 03CLC

12 trương hiếu nhân 16142168 16142CL1 Lớp 03CLC

13 Nguyễn Tiến Phát 16142173 16142CL2 Lớp 03CLC

14 Lê Thanh Phương 16142184 16142CL4 Lớp 03CLC

15 Nguyễn Hoàng Thành 16142206 16142CL3 Lớp 03CLC

16 Vũ Khắc Cảnh 16142523 16142CL3 Lớp 03CLC

17 Phan Trung Sơn 16143132 16143CL1 Lớp 03CLC

18 Võ Nguyên Thịnh 16143144 16143CL1 Lớp 03CLC

19 Lê Đình Duy 16143359 16143CL4 Lớp 03CLC

20 Trần Đức Anh Dũng 16144024 16144CL4 Lớp 03CLC

21 Nguyễn Mạnh Đình 16144034 16144CL4 Lớp 03CLC

22 Tạ Văn Đính 16144035 16144CL4 Lớp 03CLC

23 Nguyễn Văn Hải 16144043 16144CL4 Lớp 03CLC

24 Võ Minh Hiếu 16144048 16144CL4 Lớp 03CLC

25 Lưu Gia Hòa 16144053 16144CL4 Lớp 03CLC

26 Lê Đạt Hưng 16144066 16144CL4 Lớp 03CLC

27 Nguyễn Văn Lộc 16144096 16144CL5 Lớp 03CLC

28 Đào Văn Trường 16144186 16144CL4 Lớp 03CLC

29 Trần Văn Trường 16144189 16144CL4 Lớp 03CLC

30 Huỳnh Lê Anh Tuấn 16144191 16144CL4 Lớp 03CLC

31 Lâm Thị Ngọc Diệp 16145089 16145CL7 Lớp 03CLC

32 Nguyễn Tiến Duyệt 16145102 16145CL7 Lớp 03CLC

33 Nguyễn Văn Đạt 16145116 16145CL1 Lớp 03CLC

34 Nguyễn Văn Hoàng 16145146 16145CL1 Lớp 03CLC

35 Nguyễn Văn Hùng 16145157 16145CL1 Lớp 03CLC

36 Nguyễn Hoàng Lâm 16145180 16145CL7 Lớp 03CLC

37 Nam 16145201 16145CL6 Lớp 03CLC

38 Nguyễn Nhật Trí 16145295 16145CL7 Lớp 03CLC

39 Vũ 16145315 16145CL7 Lớp 03CLC

40 hồ đăng khoa 16145626 1614CL5 Lớp 03CLC

41 Trần Duy Long 16146136 16146CL2 Lớp 03CLC

42 Duy 16146622 16146CL2 Lớp 03CLC

43 Lâm Phan Đăng Khoa 16149059 16149CL3 Lớp 03CLC

44 Thạch Khánh Sang 16149097 16149CL2 Lớp 03CLC

45 Nguyễn Văn Thanh 16149108 16149CL3 Lớp 03CLC

46 Phạm Đức Trung 16149129 16149CL3 Lớp 03CLC



47 Lê Quang Trường 16149130 16149CL3 Lớp 03CLC

48 Lê Quang Trường 16149140 1614CL3 Lớp 03CLC

49 Nguyễn Hữu Huân 161430178 16143CL2 Lớp 03CLC


